     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  (NĂM HỌC 2022-2023)

                               Môn: Địa lý 8  ( Thời gian: 45 phút)

                               Họ và tên GV ra đề: Nguyễn Thị Thắm 

                               Đơn vị:  Trường TH&THCS Đại Tân
I. Mục đích của đề kiểm tra:
- Củng cố các kiến thức và kỹ năng địa lý đã học cho học sinh.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học phù hợp

         II. Hình thức đề kiểm tra: Kiểm tra viết : Trắc nghiệm và tự luận.

         III. Ma trận đề kiểm tra:
 MA TRẬN ĐỀ 
	CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	    TL
	

	Châu Á
	-Xác định vị trí tiếp giáp và các quốc gia thuộc  châu Á, các quốc gia xuất khẩu nhiều lúa gạo nhất châu Á.
	Trình bày được VTĐL, hình dạng và kích thước của lãnh thổ châu Á.
	Hiểu được đặc điểm của kiểu khí hậu gió mùa.
	
	
	Vận dụng kiến thức giải thích nguyên nhân châu Á có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới.
	Tính MĐDS của châu Á.
	Lý giải mối quan hệ giữa VTĐL, hình dạng, kích thước lãnh thổ đối với khí hậu châu Á.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	           5
     1,66
16,6%
	         1

      1,0

10%
	         1
      0,33
3,3%
	
	
	            1

      2,0

20%
	         1

      0,5

5%
	1

      0,5

5%
	        10
   6,0

60%

	Các khu vực châu Á
	Nhận biết các dạng địa hình của TNA, ĐA và nước có nền kinh tế phát triển nhất Đông Á. Tên 1 số con sông ở Đông Á.
	
	- Hiểu đặc điểm khí hậu của TNA.

- Trình bày được đặc điểm nền kinh tế, xã hội của Nhật Bản.
	Trình bày được   đặc điểm kinh tế- chính trị ở 
Tây Nam Á
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	         5
    1,66
16,6%
	
	          2
      0,66
6,6%
	         1

    1,5
15%
	
	
	
	
	        8
    4,0
40%

	*Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực chung: Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tế qua bài làm, 

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng kiến thức giải thích vấn đề địa lý.

	TS câu

TS điểm

TL %
	         10
3,0

30%
	         1

      1,0

10%
	             3

      1,5

15%
	      1

1,5

15%
	
	          1

     2,0

20%
	         1

      0,5

5%
	            1

      0,5

5%
	      18
   10,0

100%


IV. Đề kiểm tra:
	Họ và tên HS:………………………………

Lớp 8/…..    Trường TH&THCS Đại Tân
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

MÔN:  ĐỊA LÍ 8
THỜI GIAN:  45 PHÚT

	Điểm: 
	                     Nhận xét của cô giáo:


I.Trắc nghiệm: (5,0 điểm)  Chọn một câu trả lời đúng: 
Câu 1. Quốc gia xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á là
	A, Trung Quốc, Ấn Độ.
C, Thái Lan, Trung Quốc.
	B. Ấn Độ, Việt Nam.
D. Việt Nam, Thái Lan.


Câu 2. Quốc gia không thuộc châu Á là
   A. Việt Nam.               B. Nhật Bản.               C. Mê-hi-cô.                D. Băng-la-đet.
Câu 3. Hệ thống núi Hi-ma-lay-a nằm giữa hai khu vực
	A. Nam Á, Đông Á.
C. Đông Á, Tây Nam Á.
	B. Tây Nam Á, Nam Á.
D. Đông Nam Á, Tây Nam Á.


Câu 4. Nước có nền công nghiệp phát triển nhất khu vực Đông Á là
  A. Ấn Độ.                    B. Nhật Bản.                C. I-ta-li-a.                   D. Trung Quốc.
Câu 5. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?   
  A. Thái Bình Dương.   B. Đại Tây Dương      C. Bắc Băng Dương.     D. Ấn Độ Dương.

Câu 6. Sông thuộc khu vực Đông Á là
  A. Sông Ô-bi.              B. Sông Hoàng Hà.     C. Sông Ơ-phrat.           D. Sông Hằng.
Câu 7. Phần lớn khu vực Tây Nam Á có khí hậu 

  A. nhiệt đới khô.      B. ôn đới lục địa.        C. ôn đới hải dương.     D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 8. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của kiểu khí hậu gió mùa?  
  A. Một năm có hai mùa rõ rệt.                   C. Mùa đông khô, lạnh và mưa không đáng kể.
  B. Mùa hạ nóng ẩm và có mưa nhiều.        D. Mùa đông khô lạnh, mùa hạ khô và nóng.

Câu 9. Ý nào không phải đặc điểm của nước Nhật Bản?
  A. Nước công nghiệp phát triển cao.                      B. Cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới.
  C. Nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện.     D. Chất lượng đời sống cao và ổn định.

Câu 10. Năm 2018 châu Á có diện tích là 44,4 triệu km2, dân số là 4,5 tỉ người. Vậy mật độ dân số năm 2018 của châu Á là 
A. 98 người/km2.     B. 100 người/km2.     C. 101 người/km2. D. 110 người/km2.
Câu 11. Đâu là nước có nền kinh tế phát – xã hội triển toàn diện nhất châu Á

A. Trung Quốc      B. Ấn Độ       C. Hàn Quốc      D. Nhật Bản

Câu 12. Đặc điểm nào không đúng với phần đất liền của khu vực Đông Á?

A. Có các bồn địa rộng, nhiều dãy núi cao đồ sộ.

B. Có nhiều núi, sơn nguyên cao hiểm trở.

C. Là vùng đồi núi thấp xen các đồng bằng rộng.

D. Là vùng núi trẻ thường xảy ra động đất và núi lửa.

Câu 13. Trung Quốc có thể trồng được cả lúa gạo và lúa mì vì:

A. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn.

B. Trung Quốc là một quốc gia đông dân.

C. Lúa gạo và lúa mì đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

D. Phía Đông Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt gió mùa nóng ấm, địa hình đồng bằng, đất đai màu mỡ phù hợp với cây lúa gạo, còn phía Tây Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt lục địa khô hơn, địa hình sơn nguyên cao thích nghi với cây lúa mì.

Câu 14 : Các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là:

A. Dãy Hi-ma-lay-a, sơn nguyên Đê-can, đồng bằng Ấn - Hằng.

B. Dãy Hi-ma-lay-a, đồng bằng Ấn - Hằng, sơn nguyên Đê-can.

C. Đồng bằng Ấn - Hằng, dãy Hi-ma-lay-a, sơn nguyên Đê-can.

D. Sơn nguyên Đê-can, đồng bằng Ấn - Hằng, dãy Hi-ma-lay-a.

Câu 15. Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á

B. Đông Nam Á           C. Nam Á


D. Tây Nam Á.
II.Tự luận: (5,0 điểm)
Câu 1.(1,5 điểm) Trình bày đặc điểm kinh tế, chính trị của Tây Nam Á. 
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày vị trí địa lí, hình dạng, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu châu Á.
Câu 3. (2,0 điểm)  Giải thích tại sao châu Á có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới? 

	HỌC SINH KHÔNG GHI VÀO PHẦN NÀY


……………………………………………Cắt…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ 8
I.Trắc nghiệm: (5,0 điểm)     Mỗi câu đúng : 0,33 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	D
	B
	D


II.Tự luận: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5 đ)
	*Kinh tế: (1,0đ)

- Trước kia chủ yếu làm nông nghiệp. 

- Ngày nay: Công nghiệp, thương mại phát triển, đặc biệt CN khai thác và chế biến dầu khí phát triển mạnh.

*Chính trị: (0,5đ)

- Không ổn định.- Thường  xảy ra tranh chấp giữa các bộ tộc, dân tộc trong và ngoài khu vực.
	0,5đ

0,5đ
0,5đ



	2

(1,5đ)
	* Vị trí địa lí, kích thước châu lục:

- Châu Á ở nửa cầu Bắc, là 1 bộ phận của lục địa Á – Âu.

- Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương lớn.

- Trải rộng từ vùng xích đạo đến vùng cực Bắc. 

- Diện tích khoảng: 41,5 triệu km2 (kể cả đảo tới 44,4 triệu km2) => Rộng nhất thế giới.

* Ý nghĩa:

- Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.nên khí hậu châu Á phân thành nhiều đới khác nhau.

- Do lãnh thổ rộng lớn, các dãy núi và sơn nguyên cao bao chắn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa và do sự phân hóa theo độ cao địa hình nên các đới khí hậu thường phân hoá 

thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ



	3

(2,0đ)
	- Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây lúa phát triển: 

  + Nhiều đồng bằng rộng lớn, màu mỡ. 

  + Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

  + Sông ngòi phát triển, nguồn nước dồi dào.

- Điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi:

  + Lúa gạo là cây lương thực chính.

  + Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước. 

  + CSVC – kỹ thuật phục vụ cho trồng lúa gạo ngày càng hoàn thiện, ...

(Học sinh có thể trả lời cách khác nhưng có ý đúng vẫn ghi điểm).
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ




--- Hết ---
